	HỌC SINH KHÔNG ĐƯỢC VIẾT VÀO KHUNG NÀY

VÌ ĐÂY LÀ PHÁCH SẼ RỌC ĐI MẤT




(--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	TRƯỜNG THCS:…………………………….

HỌ VÀ TÊN: ………………………………..

LỚP:………………………………………….
	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Q.2

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
Năm học: 2017-2018
MÔN: SINH 7
Thời gian làm bài:  45 phút

(Không kể thời gian phát đề)
	Chữ kí GT1
	Chữ kí GT2
	SỐ THỨ TỰ

	Số phòng


	Số báo danh
	
	
	
	SỐ MẬT MÃ


(--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


	ĐIỂM
	Lời phê của giám khảo
	Chữ kí  GK1
	Chữ kí GK2
	SỐ THỨ TỰ

	
	
	
	
	SỐ MẬT MÃ


Câu 1: Nêu những đặc điểm cấu tạo ngoài của Ếch thích nghi với đời sống vửa ở nước vừa ở cản? (1.5 điểm)
Câu 2: Trình bày đặc điểm hô hấp, bài tiết của chim bồ câu thể hiện sự thích nghi với đời sống bay? (2 điểm)
Câu 3: Trình bày đặc điểm chung của Lớp Thú? (1.5 điểm)

Câu 4: Qua chương trình sinh học 7, em hãy trình bày các hình thức sinh sản ở động vật? (2.0 điểm)
Câu 5: Đấu tranh sinh học là biện pháp sử dụng sinh vật hoặc sản phẩm của chúng nhằm  ngăn chặn hoặc giảm bớt thiệt hại do các sinh vật hại gây ra. Có 3 biện pháp:

+ Sử dụng thiên địch: Sử dụng thiên địch tiêu diệt sinh vật gây hại. Ví dụ: cá ăn bọ gậy và ăn ấu trùng sâu bọ; Sử dụng thiên địch đẻ trứng kí sinh vào sinh vật gây hại hay trứng của sâu hại. Ví dụ: Ong mắt đỏ đẻ trứng nên trứng sâu xám ấu trùng nở ra đục và ăn trứng sâu xám.

+ Sử dụng vi khuẩn gây bệnh truyền nhiễm cho sinh vật gây hại.
Ví dụ: Dùng vi khuẩn Myoma gây bệnh cho thỏ

+ Gây vô sinh diệt động vật gây hại. 
Ví dụ: Để diệt loài ruồi gây loét da ở bò, người ta đã làm tuyệt sản ruồi đực

Em hãy cho biết, các biện pháp sau: 

a/ Nuôi cá cờ tiêu diệt bọ gậy (lăng quăng) trong trước.
b/ Dùng thuốc trừ sâu tiêu diệt sâu hại trên cánh đồng (hay trong vườn cây).
Câu 5.1: Biện pháp nào là đấu tranh sinh học? Nếu đúng là đấu tranh sinh học thì nó biện pháp nào trong 3 biện pháp đã nêu ở trên? Nếu không phải biện pháp đấu tranh sinh học thì em hãy đề xuất biện pháp (cách thức) đấu tranh sinh học thay thế? (1.0 điểm)
Câu 5.2: Em hãy cho biết sử dụng biện pháp đấu tranh sinh học có lợi ích gì?(0.5 điểm)
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Câu 6:  Chú thích hình ( 1.5 điểm )
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	HƯỚNG DẪN CHẤM
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	Năm học 2017-2018

	
	MÔN : SINH 7


Câu 1: Nêu những đặc điểm cấu tạo ngoài của Ếch thích nghi với đời sống vửa ở nước vừa ở cản? (1.5 điểm)
-  Đầu dẹp nhọn, khớp với thân thành một khối thuôn nhọn về phía trước. 
(0.25 điểm)
- Mắt và lỗ mũi nằm ở vị trí cao trên đầu





(0.25 điểm)
- Da trần, phủ chất nhầy và ẩm, dễ thấm khí.




(0.25 điểm)
- Mắt có mi giữ nước mắt do tuyến lệ tiết ra, tai có màng nhĩ.


(0.25 điểm)
- Chi năm phần có ngón linh hoạt.






(0.25 điểm)
- Các chi sau có màng bơi.







(0.25 điểm)
Câu 2: Trình bày đặc điểm hô hấp, bài tiết của chim bồ câu thể hiện sự thích nghi với đời sống bay? (2 điểm)
- Phổi có mạng ống khí dày đặc. (0.25 điểm) Một số ống khí thông với túi khí tạo nên bề mặt trao đổi khí rộng. (0.25 điểm)
- Trao đổi khí: Khi bay do túi khí thực hiện; (0.25 điểm)Khi đậu do phổi thực hiện. (0.25 điểm)
- Túi khí còn giảm ma sát giữa các cơ quan 0.25 điểm giảm trọng lượng Chim khi bay.0.25 điểm
Bài tiết: Thận sau, không có bóng đái. (0.25 điểm) Nước tiểu thải ra ngoài cùng phân. (0.25 điểm)
Câu 3: Trình bày đặc điểm chung của Lớp Thú? (1.5 điểm)

Là động vật có xương sống có tổ chức cao nhất


(0.25 điểm)
- Có lông mao.







(0.25 điểm)
- Bộ răng phân hóa làm 3 loại.





(0.25 điểm)
- Tim 4 ngăn, bộ não phát triển.





(0.25 điểm)
- Thai sinh và nuôi con bằng sữa




(0.25 điểm)
- Là động vật  hằng nhiệt.





(0.25 điểm)
Câu 4: Qua chương trình sinh học 7, em hãy trình bày các hình thức sinh sản ở động vật? (2.0 điểm)
· Sinh sản vô tính: là hình thức sinh sản không có tế bào sinh dục đực và tế bào sinh dục cái kết hợp với nhau. (0.25 điểm) Có 2 hình thức chính: sự phân đôi cơ thể (0.25 điểm) và mọc chồi. (0.25 điểm)
· Sinh sản hữu tính: là hình thức thức sinh sản có ưu thế hơn hình thức sinh sản vô tính. (0.25 điểm) Trong sinh sản hữu tính có sự kết hợp giữa tế bào sinh dục đực (tinh trùng) và tế bào sinh dục cái (trứng). (0.25 điểm)Trứng thụ tinh sẽ phát triển thành phôi. (0.25 điểm) Trứng thụ tinh ngoài cơ thể mẹ gọi là thụ tinh ngoài, (0.25 điểm)trứng được thu tinh trong cơ thể mẹ gọi là thụ tinh trong. (0.25 điểm)
Câu 5: 
Em hãy cho biết, các biện pháp sau: 

a/ Nuôi cá cờ tiêu diệt bọ gậy (lăng quăng) trong trước.

b/ Dùng thuốc trừ sâu tiêu diệt sâu hại trên cánh đồng hay trong vườn cây.
Câu 5.1: Biện pháp nào là đấu tranh sinh học? Nếu đùng là đấu tranh sinh học thì nó biện pháp nào trong 3 biện pháp đã nêu ở trên? Nếu không phải biện pháp đấu tranh sinh học thì em hãy đề xuất biện pháp (cách thức) đấu tranh sinh học thay thế?(1.0 điểm)

Câu 5.2: Em hãy cho biết biện pháp đấu tranh sinh học có lợi ích gì?(0.5 điểm)
Trả lời

Câu 5.1:

a/ Nuôi cá cờ tiêu diệt bọ gậy (lăng quăng) trong trước: Là biện pháp đấu tranh sinh học (0.25 điểm) thuộc loại biện pháp sử dụng thiên địch (0.25 điểm)
b/ Dùng thuốc trừ sâu tiêu diệt sâu hại trên cánh đồng: Không phải biện pháp đấu tranh sinh học. (0.25 điểm). Nuôi chim diệt sâu bọ ... (0.25 điểm)
Câu 5.2: Lợi ích: Tiêu diệt nhiều sinh vật gây hại, (0.25 điểm) tránh ô nhiễm môi trường (0.25 điểm)
Câu 6:  Chú thích hình ( 1.5 điểm )

Giáo viên linh động chấm ý cho học sinh!
1…………………………………………………


2…………………………………………………


3…………………………………………………


4…………………………………………………


5…………………………………………………


6…………………………………………………
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---Hết---





1: Mắt……………………………(0.25 điểm)


2: Vành tai ………………………(0.25 điểm)


3: Lông xúc giác ………………(0.25 điểm)


4: Chi trước ……………………(0.25 điểm)


5: Chi sau ………………………(0.25 điểm)


6: Bộ lông mao …………………(0.25 điểm)
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